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         TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            THỊ XÃ PHÚ MỸ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 
    Bản án số: 61/2019/HNGĐ-ST 

     Ngày 30-9-2019 
    V/v: “Ly hôn  tr nh  h p nuôi con” 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Xuân Thường 

Các hội thẩm nhân dân:               

1. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung 

2. B  Phạm Thị Hiền 

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Th nh Tr -Thư    Tòa án nhân dân thị xã 

Phú Mỹ. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- ũng Tàu 

tham gia phiên tòa: B  Trịnh Ngọ  Hồng Nhung - Ki m sát vi n  

Trong ngày 14 tháng 8 năm 2018, tại tr  s  Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh B  Rị -Vũng T u xét xử s  th m  ông  h i v  án th  l  số 70/2019/TLST- 

HNGĐ ngày 27-02-2019 về tr nh  h p “Ly hôn  tr nh  h p nuôi  on” theo Quyết 

định đư  v  án r  xét xử số: 103/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 03-9-2019 giữ   á  

đư ng sự: 

-   Nguy n đ n: B  Phạm Thị H  sinh năm 1984 ( ó mặt) 

Đị   hỉ: Chung  ư M, Phường A  Quận C, Th nh phố H. 

- Bị đ n: Ông Nguyễn Văn H  sinh năm 1980 (vắng mặt) 

Đị   hỉ: Tổ A   hu phố T  phường P  thị xã P, tỉnh B  Rị -Vũng T u 

NỘI DUNG V   N: 

 

Trong quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa, Nguyên đơn bà Phạm Thị 

H trình bày: 

Bà H và ông Nguyễn Văn H tự nguy n  hung sống, có đăng     ết hôn v  đã 

đượ  Ủy b n nhân dân thị tr n P  huy n T (n y l  phường P  thị xã P)  tỉnh B   p 

gi y  hứng nhận  ết hôn theo gi y  hứng nhận  ết hôn số 193, ngày 07-12-2017.  

S u  hi  ết hôn vợ  hồng đã phát sinh nhiều mâu thuẫn  Nguy n nhân mâu 

thuẫn l  do vợ  hồng b t đồng qu n đi m tr n mọi v n đề n n thường xuy n xảy r  

 ăng thẳng  Trong gi  đình b  phải lo  inh tế v   á   ông vi    há , ông H không 

lo làm ăn  ph  giúp gi  đình  sống thiếu trá h nhi m với vợ  on  Ngoài ra còn có 

thái độ vô lễ v  đe dọ  gi  đình phí  b n vợ  Do mâu thuẫn trầm trọng n n vợ 

 hồng ly thân từ 6/2018 đến n y  Trong thời gi n ly thân vợ  hồng  hông  òn qu n 
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tâm tới nh u  Nhận th y tình  ảm vợ  hồng hi n n y  hông  òn  mâu thuẫn  hông 

th  hò  giải n n b  y u  ầu đượ  ly hôn với ông Nguyễn Văn H.  

Về  on  hung: Bà H xá  định giữ  b  v  ông H có 01 con chung là cháu 

Nguyễn Quố  H, sinh ngày 12-12-2017  Khi vợ  hồng ly thân b  về nh  mẹ ruột 

sinh sống và sinh  on  Đến tháng 10/2018 ông H tự   đến nh  b  m ng  háu H về 

nh  nội lú   háu mới 10 tháng tuổi  B  đã nhiều lần y u  ầu đượ  m ng  háu H o 

về nh  ngoại  ho b   hăm só  vì  háu  òn quá nhỏ  nhưng ông H  hông đồng   và 

 òn đe dọ  ông  b  nội  hông đượ  gi o  háu H o  ho b   

Về điều  i n nuôi   on: Hi n n y b  đ ng l m nhân vi n văn phòng tại  ông 

ty TNHH G    KCN M với mứ  lư ng 10 00 000 đồng/tháng  Về  hỗ   thì b  đ ng 

   hung với  h   mẹ ruột tại phường M  Về thời gi n l m vi   thì b  l m giờ h nh 

 hính từ 8 giờ sáng đến 17 giờ  hiều  Do đó b   ó đủ thời gi n  t i  hính v   hỗ   

đ  nuôi  on  

Hi n n y  háu H  òn quá nhỏ   hư  đủ 3 tuổi n n b  y u  ầu đượ  quyền trự  

tiếp nuôi dưỡng  háu H  ho đến trư ng th nh  Về   p dưỡng nuôi  on trướ   i  b  

 ó y u  ầu ông H   p dưỡng nuôi  on mỗi tháng 1 000 000 đồng  nhưng s u đó tại 

buổi hò  giải ng y 01-7-2019 v  tại phi n tò  bà H rút y u  ầu ông H   p dưỡng 

nuôi con. 

Về t i sản  hung  nợ  hung: Bà H không y u  ầu Tò  án giải quyết. 

Bị đơn ông Nguyễn Văn H trình bày:  

Ông và bà Phạm Thị H tự nguy n  hung sống  ó đăng     ết hôn v  đã đượ  

Ủy b n nhân dân thị tr n P  huy n T (n y l  phường P  thị xã P)  tỉnh B  Rị -Vũng 

T u   p gi y  hứng nhận  ết hôn v o ng y 07-12-2017.  

Trong thời gi n  hung sống bà H lười biếng   hông l m vi   nh   sinh  on r  

nhưng  hông  ó  ỹ năng  hăm só   on  Ông  ó nhắ  nh  v   huyên bảo thì bà H 

 ho rằng ông  ó   xú  phạm n n bỏ về nh  mẹ đẻ sinh sống  Thời gi n bà H bỏ về 

nh  mẹ đẻ l  từ đầu năm 2018  ho đến n y  Trong thời gi n n y ông  ó tìm gặp bà 

H đ  thăm  on v  h n gắn tình  ảm nhưng  hông  ó  ết quả  Do bà H  hông  hịu 

 hăm só   on n n ông đã bế  háu H về nh  ông nuôi dưỡng  hăm só  từ tháng 

4/2018  ho đến n y  N y ông xá  định vẫn  òn tình  ảm với bà H nên ông không 

đồng   ly hôn  

Về  on  hung ông v  bà H có 01 con chung là cháu Nguyễn Quố  H, sinh 

ngày 12-12-2017  Hi n n y  háu H đượ  ông v  ông b  nội  hăm só  tốt  Do đó  

ông y u  ầu đượ  quyền trự  tiếp nuôi dưỡng  on  hung đến trư ng th nh và 

 hông y u  ầu bà H   p dưỡng nuôi  on  

 Về điều  i n nuôi  on hi n n y ông H đ ng l m dị h v   h  h ng bằng xe b  

gá  máy  thu nhập mỗi ng y 400 000 đồng đến 500 000 đồng  Về  hỗ   hi n ông 

 ó nh  ri ng tại tổ A   hu phố T  phường P, thị xã P  Do đó  ông đủ điều  i n nuôi 

 on  hung  Ông  hông đồng   gi o  on  ho bà H trự  tiếp nuôi dưỡng  on  Về   p 

dưỡng bà H  hông y u  ầu n n ông  hông   p dưỡng v  ông  hông y u  ầu bà H 

  p dưỡng  
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Về t i sản  hung  nợ  hung ông  hông y u  ầu Tò  án giải quyết. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ cho r ng: Tò  án th  l  v  án 

đúng th m quyền. Quá trình giải quyết v  án Th m phán đã thu thập  hứng  ứ đầy 

đủ  trình tự tại phi n tò  Hội đồng xét xử  thư    tò  án đã thự  hi n đúng quy định 

 ủ  pháp luật. Tuy nhi n  òn vi phạm thời hạn  hu n bị xét xử theo quy định tại 

Điều 203 Bộ luật tố t ng dân sự  

Về nội dung v  án: Đề nghị Hội đồng xét xử  h p nhận y u  ầu  h i  i n 

 ủ  nguy n đ n về y u  ầu ly hôn, về con chung đề nghị Hội đồng xét xử giao cho 

bà H trự  tiếp nuôi dưỡng đến tuổi trư ng th nh. 

 Về t i sản  hung v  nợ  hung: Không y u  ầu n n  hông xem xét giải quyết  

 

NH N ĐỊNH CỦA TÒA  N  

  

Căn  ứ v o  á  t i li u  ó trong hồ s  v  án  đượ  th m tr  tại phi n tò   Hội 

đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết và quan hệ pháp luật:  

Bà Phạm Thị H  h i  i n y u  ầu ly hôn  tr nh  h p  on  hung với ông 

Nguyễn Văn H  hi n tại ông H có đị   hỉ tại thị xã P, tỉnh B  Rị  - Vũng T u. Căn 

cứ vào khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35  đi m a khoản 1 Điều 39, Bộ luật tố t ng 

dân sự năm 2015 v  án thuộc th m quyền của Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa-Vũng T u v  qu n h  pháp luật của v  án đượ  xá  định là “Tranh chấp về 

ly hôn, con chung”. 

Đối với bị đ n đã  ó đ n xin xét xử vắng mặt n n  ăn  ứ v o Điều 227 Bộ 

luật tố t ng dân sự Tò  án tiến h nh xét xử vắng mặt bị đ n 

[2] Xét nội dung vụ án và yêu cầu của nguyên đơn. 

[2.1] Về quan hệ hôn nhân: 

Bà Phạm Thị H và ông Nguyễn Văn H tự nguy n  hung sống và  ó đăng    

 ết hôn theo quy định  ủ  Luật hôn nhân v  gi  đình  Qu n h  hôn nhân  ủ   á  

b n đượ  Ủy b n nhân dân thị tr n P  huy n T (nay là phường P  thị xã P), tỉnh B  

Rị -Vũng T u  hứng nhận theo Gi y  hứng nhận  ết hôn số 193, ngày 07-12-

2017. Đối  hiếu với quy định  ủ  Luật Hôn nhân v  Gia đình thì qu n h  hôn nhân 

giữ  bà Phạm Thị H và ông Nguyễn Văn H l  hợp pháp   

Căn cứ vào lời khai của các đương sự trong quá trình tham gia tố tụng và 

tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để khẳng định: 

Bà Phạm Thị H và ông Nguyễn Văn H đã phát sinh mâu thuẫn vợ  hồng    

từ  hi  hung sống. Nguy n nhân  ủ  mâu thuẫn l  do  á  b n b t đồng qu n đi m 

sống, vợ  hồng không tôn trọng v  y u thư ng nh u. Các bên đã ly thân từ năm 

2018  ho đến n y   hi ly thân vợ  hồng  hông  òn qu n tâm đến nh u nữ , n n đời 

sống  hung không còn hạnh phú   
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Tại phi n tò , bà H xác nhận  hông  òn tình  ảm với ông H v  y u  ầu đượ  

ly hôn  Do đó  mâu thuẫn giữ  bà H, ông H đượ  xem l  đã trầm trọng, đời sống 

 hung  hông th   éo d i  m   đí h  ủ  hôn nhân  hông đạt đượ   Căn  ứ Điều 51  

56 Luật hôn nhân gi  đình năm 2014   ần tuy n xử  h p nhận y u  ầu  h i  i n về 

vi   ly hôn  ủ  bà Phạm Thị H. 

[2.2] Về con chung: Bà Phạm Thị H và ông Nguyễn Văn H có một con 

chung là cháu Nguyễn Quố  H, sinh ngày 12-12-2017. Bà H và ông H đều yêu  ầu 

đượ  trự  tiếp nuôi dưỡng con  hung   hông y u  ầu b n  òn lại   p dưỡng nuôi 

 on  Xét y u  ầu về tr nh  h p quyền nuôi  on  ủ  h i b n th y: 

[2.2.1] Về thu nhập để đảm bảo việc nuôi con chung: Căn  ứ  á   hứng  ứ 

bà H  ung   p  Hội đồng xét xử  ó đủ  ăn  ứ xá  định đượ  bà H là người  ó vi   

l m v  thu nhập ổn định  đảm bảo  ó  hả năng nuôi dưỡng  on  hung  

Đối với ông H trình b y ông l m vi    h  h ng bằng xe b  gá  máy  thu 

nhập mỗi ng y từ 400 000 đồng đến 500 000 đồng v   ó  hỗ   ổn định  nhưng 

 hông  ung   p đượ   hứng  ứ  ó giá trị pháp l  đ   hứng minh về thu nhập   hỗ 

  theo như lời trình b y  ủ  mình n n Hội đồng xét xử th y hi n ông H  hư   ó 

 hả năng đ  đảm bảo vi   nuôi dưỡng  on  hung  

 [2.2.2] Về điều kiện trực tiếp nuôi con dưới 36 tháng tuổi: Cháu Nguyễn 

Quố  H sinh ngày 12-12-2017  hi n n y 22 tháng tuổi  Căn  ứ  hoản 3 Điều 81 

Luật Hôn nhân và Gia đình   on dưới 36 tháng tuổi đượ  gi o  ho mẹ trự  tiếp 

nuôi dưỡng  trừ trường hợp người mẹ  hông đủ điều  i n nuôi  on   

Từ những phân tí h v  nhận định tr n  đ  đảm bảo  ho sự phát tri n tốt nh t 

 ủ   on  hung  ần gi o  háu Nguyễn Quố  H, sinh ngày 12-12-2017 cho bà Phạm 

Thị H đượ  trự  tiếp nuôi dưỡng đến tuổi trư ng th nh (đủ 18 tuổi) l  phù hợp với 

điều  i n thự  tế  ủ   á  b n  ũng như quy định  ủ  pháp luật  

[2.3] Về cấp dưỡng nuôi con: Bà Phạm Thị H và ông Nguyễn Văn H không 

 ó y u  ầu n n Hội đồng xét xử  hông xem xét  

 [3] Về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân:  

Bà Phạm Thị H và ông Nguyễn Văn H  hông  ó y u  ầu n n Hội đồng xét 

xử  hông xem xét  

 [4] Về án phí: Nguy n đ n  hịu án phí theo quy định  ủ  pháp luật  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn  ứ v o  á  Điều 28  Điều 227 Bộ luật tố t ng dân sự năm 2015; Cá  

Điều 51, 56  81  82  83 v  Điều 84  ủ  Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. 

 Ch p nhận to n bộ y u  ầu  h i  i n  ủ  nguy n đ n bà Phạm Thị H. 

Về qu n h  hôn nhân: Bà Phạm Thị H đượ  ly hôn với ông Nguyễn Văn H. 

Về  on  hung: Bà Phạm Thị H đượ  quyền trự  tiếp nuôi dưỡng   hăm só   

giáo d   con chung là Nguyễn Quố  H, sinh ngày 12-12-2017 đến tuổi trư ng 

th nh (đủ 18 tuổi)  Ông Nguyễn Văn H không phải   p dưỡng nuôi  on  
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Ông Nguyễn Văn H  ó nghĩ  v  gi o  háu Nguyễn Quố  H cho bà Phạm 

Thị H nuôi dưỡng  Ông H  ó quyền  nghĩ  v  đến thăm   hăm só   giáo d    on 

 hung m   hông  i đượ  ngăn  ản  Vì lợi í h mọi mặt  ủ   on   hi  ần thiết  á  

bên  ó quyền y u  ầu Tòa án th y đổi người trự  tiếp nuôi con và mứ    p dưỡng 

nuôi con theo quy định tại Điều 84 Luật hôn nhân v  gi  đình. 

Về t i sản  hung: Không y u  ầu Tò  án giải quyết   

Về nợ  hung: Không y u  ầu Tò  án giải quyết   

2. Về án phí: Bà Phạm Thị H nộp 300.000 đ (Ba trăm nghìn) đồng án phí 

hôn nhân gi  đình s  th m  nhưng đượ   h u trừ v o số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

theo bi n l i số 0010593 ngày 26-02-2019  ủ  Chi     thi h nh án dân sự thị xã 

Phú Mỹ  tỉnh B  Rị  – Vũng T u  Bà H đã nộp xong án phí  

 3  Trong hạn 15 ng y    từ ng y tuy n án đư ng sự  ó quyền  háng  áo đ  

y u  ầu Tò  án nhân dân tỉnh B  Rị  – Vũng T u xét xử phú  th m. 

  

  
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh B  Rị  -Vũng Tàu; 

- VKSND tỉnh B  Rị  - Vũng T u; 

- VKSND thị xã Phú Mỹ; 

-  Chi     THADS thị xã Phú Mỹ; 

- UBND phường Phú Mỹ 

  (Số 193 ngày 07-12-2017); 

-  Những người th m gi  tố t ng; 

-  Lưu VP  hồ s  v  án  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Th   ph n – Ch      phi n     

 

  

 

 

 

 

 

                   Bùi Xuân Thường 

 

 

 

 

 

                        
 

 

  


